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TỰ LUẬN

1. Trình bày các bước tạo dòng thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

- Tạo các dòng thuần chủng khác nhau

- Lai giống tạo nguồn biến dị tổ hợp và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn

- Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ tạo ra các giống thuần chủng

2. Phương pháp tạo ưu thế lai

- Tạo dòng thuần 

- Lai các dòng thuần chủng để tìm tổ hợp lai có ưu thế lai cao nhất

3. Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến đặc biệt hiệu quả với đối tượng sinh vật nào? Vì sao?

- phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với vi sinh vật/ vì tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh.

4. Công nghệ tế bào thực vật có những hình thức nào?

Nuôi cấy mô hoặc tế bào trong ống nghiệm rồi cho tái sinh thành cây

Lai tế bào sinh dưỡng (xôma) hay dung hợp 2 tế bào trần khác loài:

Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây đơn bội (n)

5. Ý nghĩa của nuôi cấy mô hoặc tế bào trong ống nghiệm rồi cho tái sinh thành cây

* Ý nghĩa: Nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây. Tạo quần thể cây đồng nhất về kiểu gen.

6. Kể tên các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen:
Tạo ADN tái tổ hợp →  Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

  → Phân lập dòng tế bào chứa ADN  tái tổ hợp

7. Đặc điểm của Plasmit là gì? 

Plasmit là phân tử ADN nhỏ, dạng vòng, thường có trong tế bào chất của nhiều loài vi khuẩn. có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào.

8. Kể một số thành tựu công nghệ gen ở ĐV, TV, vi sinh vật

- Tạo cừu sản sinh prôtêin người có trong sữa, chuột bạch chứa gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống..

- Chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông, tạo cây bông kháng sâu hại.

- Tạo giống cà chua có gen sản sinh etylen bị bất hoạt làm quả không chín.

- vi khuẩn mang gen insulin của người

